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361 1 10A11 Bùi Ngọc Anh 26/02/2006 Nữ Đăk Lăk Kinh 0387551778

362 2 10A11 Phạm Thế Anh 01/12/2005 Nam Đăk Nông Kinh 0354726008

363 3 10A11 Nguyễn Phạm Thế Bình 27/10/2006 Nam TP HCM Kinh 0978008482

364 4 10A11 Hoàng Văn Dũng 12/11/2006 Nam TP HCM Nùng 0965169067

365 5 10A11 Phạm Việt Dũng 16/12/2005 Nam Đăk Nông Kinh 0367016164

366 6 10A11 Hoàng Đức Duy 09/10/2006 Nam Đăk Lăk Nùng 0344243079

367 7 10A11 Hoàng Xuân Đạt 19/09/2005 Nam Đăk Nông Kinh 0977487263

368 8 10A11 Nguyễn Xuân Đức 28/01/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0356170689

369 9 10A11 Vi Thị Thúy Hằng 21/01/2006 Nữ Đăk Nông Thái 0378084453

370 10 10A11 Vũ Thị Hương 09/09/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0343152972

371 11 10A11 Hoàng Thúy Kiều 26/10/2006 Nữ Đăk Nông Dao 0392802237

372 12 10A11 Đặng Quốc Kim 16/09/2004 Nam Hà Nam Dao 0943159662

373 13 10A11 Vũ Thị Thu Kim 04/01/2006 Nữ Nam Định Nùng 0386975845

374 14 10A11 Phùng Thị Ngọc Lan 26/01/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0961897549

375 15 10A11 Trần Thị Thanh Mai 13/09/2006 Nữ BR-VT Kinh

376 16 10A11 Lý Văn Minh 06/12/2006 Nam Đăk Nông Tày 0982988781

377 17 10A11 Lê Thành Nam 24/11/2006 Nam Nam Định Tày 0866413688

378 18 10A11 Nông Thị Kim Ngân 10/04/2006 Nữ Đăk Nông Nùng 0989009446

379 19 10A11 Trần Thảo Nguyên 07/12/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0973300977

380 20 10A11 Đinh Vũ Yến Nhi 06/12/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0836637878

381 21 10A11 Lục Vinh Quang 24/04/2006 Nam Nam Định Tày 0358923770

382 22 10A11 La Nông Công Quyền 30/04/2006 Nam Đắk Nông Tày 0379644364

383 23 10A11 Bùi Văn Sáng 29/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0385191268

384 24 10A11 Hoàng Thị Tâm 17/01/2006 Nữ Đăk Nông Nùng 0336934901

385 25 10A11 Lê Thị Thảo 27/01/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0387080191

386 26 10A11 Lý Văn Thật 16/10/2006 Nam Đăk Nông Nùng 0376843398

387 27 10A11 Lưu Văn Thiện 25/07/2006 Nam Nam Định Kinh 0894332556

388 28 10A11 Lương Thị Thu 19/08/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0353614328

389 29 10A11 Hoàng Thị Thủy Tiên 13/09/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0919025356

390 30 10A11 Nguyễn Minh Tiến 07/01/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0906594230

391 31 10A11 H' Uyên Knul Tố 01/01/2006 Nữ Đăk Nông Êđê 0817431727

392 32 10A11 Hoàng Thị Thu Trang 26/12/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0363089090

393 33 10A11 Vũ Thị Thu Trang 30/12/2006 Nữ Nam Định Nùng 0362804674

394 34 10A11 Trần Đình Văn 05/11/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0979931388

395 35 10A11 Nguyễn Quốc Việt 20/06/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0333064797

396 36 10A11 Phạm Văn Vũ 13/01/2006 Nam Lâm Đồng Kinh 0977692735

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
(Danh sách đầu năm học, cập nhật ngày 23/8/2021)

Nam Dong, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG


